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QUY ĐỊNH

Về hạn mức giao đất ở lần đầu; công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đất; hỗ trợ bằng tiền đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn, ao gắn liền với đất ở trong khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

(Ban hành theo Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy định cụ thể về hạn mức giao đất ở lần đầu; công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đất; hỗ trợ bằng tiền đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn, ao gắn liền với đất ở trong khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Hạn mức giao đất ở lần đầu là hạn mức được áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân không có đất và được Nhà nước giao đất lần đầu để xây dựng nhà ở.

3. Không áp dụng hạn mức này trong trường hợp giao đất cho các dự án đầu tư kinh doanh nhà ở thương mại, đấu giá quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở và trường hợp được hỗ trợ bằng việc giao đất ở khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sử dụng đất.

2. Cơ quan thực hiện chức năng nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hạn mức giao đất ở lần đầu

1. Đối với khu vực đô thị không quá 200m2/hộ. Trường hợp thửa đất lớn hơn 200m2 nhưng có diện tích và kích thước cạnh không đủ tách thành hai (02) thửa theo quy định tại Điều 6, Quy định này thì được giao cả thửa đất.

2. Đối với khu vực nông thôn không quá 300m2/hộ. Trường hợp thửa đất lớn hơn 300m2 nhưng có diện tích và kích thước cạnh không đủ tách thành hai (02) thửa theo quy định tại Điều 6, Quy định này thì được giao cả thửa đất.

Điều 4. Hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư
1. Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5, Điều 50, Luật Đất đai có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc đất thổ cư) thì toàn bộ diện tích đất vườn, ao đó được xác định là đất ở. Trường hợp ranh giới thửa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc trên các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5, Điều 50, Luật Đất đai thì diện tích đất ở được xác định bằng năm (05) lần hạn mức diện tích giao đất ở lần đầu theo quy định tại Điều 3, Quy định này nhưng tổng diện tích không vượt quá diện tích đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng; phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định thửa đất ở thì được xác định theo hiện trạng sử dụng đất.

2. Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và người đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5, Điều 50, Luật Đất đai mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích vườn, ao được xác định theo giấy tờ đó. Trường hợp trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất có vườn, ao được xác định là đất ở bằng năm (05) lần hạn mức diện tích giao đất ở quy định tại Điều 3, Quy định này nhưng tổng diện tích không vượt quá diện tích đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng; phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định thửa đất ở thì được xác định theo hiện trạng sử dụng đất.

3. Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5, Điều 50, Luật Đất đai mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích có vườn, ao được xác định theo giấy tờ đó. Trường hợp trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất có vườn, ao được xác định là đất ở theo điểm a, khoản 2, Điều này và phải đóng tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

4. Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50, Luật Đất đai thì diện tích đất ở có vườn, ao được xác định theo hạn mức đất giao đất ở lần đầu cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tương ứng theo quy định tại Điều 3, Quy định này; phần đất còn lại được xác định theo hiện trạng sử dụng đất.

Điều 5. Diện tích tối thiểu được tách thửa đất

1. Đối với đất ở.

a) Diện tích tối thiểu của thửa đất không được nhỏ hơn 40m2 và phải bảo đảm được kích thước xây dựng công trình là 4m x 8m;

b) Trường hợp hiện trạng thửa đất đang sử dụng hoặc tách thửa để nhập vào thửa liền kề thì không áp dụng điểm a, khoản 1, Điều này.

2. Đối với đất nông nghiệp.

a) Đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm phải có diện tích tối thiểu của thửa đất không được nhỏ hơn 500m2;

b) Đất chuyên trồng lúa nước phải có diện tích tối thiểu thửa đất không được nhỏ hơn 1.000m2;

c) Trường hợp đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác và đất chuyên trồng lúa nước được tách thửa theo phân chia thừa kế thì không áp dụng quy định tại khoản 2, Điều này mà căn cứ theo quyết định của tòa án để thực hiện. Trường hợp hiện trạng thửa đất đang sử dụng hoặc tách thửa để nhập vào thửa liền kề thì không áp dụng điểm a, khoản 2, Điều này.

3. Đất sản xuất, kinh doanh phải có diện tích không được nhỏ hơn diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa theo quy định tại khoản 1, Điều này.

Điều 6. Hỗ trợ đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn ao, gắn liền với đất ở trong khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất

1. Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn, ao liền kề với đất ở trong khu dân cư, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất, còn được hỗ trợ bằng tiền với mức tính hỗ trợ bằng 30% giá đất ở liền kề.

2. Diện tích được hỗ trợ là toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở thuộc phạm vi các khu vực sau:

a) Trong phạm vi địa giới hành chính phường;

b) Trong phạm vi khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì Ủy ban nhân dân huyện thỏa thuận với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định ranh giới cụ thể của khu dân cư đó.

3. Đối với diện tích đất thuộc thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới các khu vực quy định tại khoản 2, Điều này và đất vườn, ao thực tế đang sử dụng trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ, nhà ở dọc theo kênh mương, nhà ở dọc theo tuyến đường giao thông không thuộc các khu vực quy định tại khoản 2, Điều này thì diện tích đất được tính để hỗ trợ bằng tiền của mỗi thửa đất bằng năm (05) lần hạn mức diện tích giao đất ở lần đầu theo quy định tại Điều 3, Quy định này nhưng tổng diện tích không vượt quá diện tích đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng; phần diện tích đất còn lại được xác định theo hiện trạng sử dụng đất.

Điều 7. Về xử lý trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái quy định pháp luật

1. Đối với các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do một số địa phương đã cấp trước đây có diện tích đất ở lớn hơn nhiều lần hạn mức quy định theo Luật Đất đai và Quy định này thì được xử lý theo Điều 21, Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ. Việc điều chỉnh diện tích đất ở đối với những trường hợp này được căn cứ theo nội dung quy định tại Điều 3, Điều 4, Quy định này để thực hiện.

2. Không áp dụng việc điều chỉnh diện tích đất ở trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với những trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất đã nộp tiền sử dụng đất theo diện tích đất ở ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Người sử dụng đất đã nộp tiền sử dụng đất khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo diện tích đất ở ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

c) Những trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo quy định pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp các Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện Quy định này.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp các Sở ngành tỉnh triển khai thực hiện Quy định này. Hàng quý, 06 tháng và cuối năm phải có báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, thu hồi, xử lý, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các công việc liên quan khác theo nội dung Quy định này về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp các Sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét, có ý kiến đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung kịp thời.
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